
  Kính gửi: 

           - Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh; 

- Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh.

                            

Năm 2019, Sở Nội vụ tổng hợp danh sách học viên đăng ký học lớp bồi 

dưỡng ngạch Kỹ sư (hạng III) và đề nghị Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi 

mới sáng tạo thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ liên kết mở lớp tại tỉnh. 

Đến nay, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã có thông 

tin về địa phương, nội dung như sau: 

* Đối tượng học viên tham gia lớp học:  

- Viên chức giữ chức danh công nghệ Kỹ sư nhưng chưa học qua lớp bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ Kỹ sư. 

- Viên chức giữ chức danh công nghệ Kỹ thuật viên (hạng IV) hoặc tương 

đương tối thiểu là 06 năm, trong đó thời gian giữ chức danh công nghệ Kỹ thuật 

viên (hạng IV) gần nhất tối thiểu là 02 năm. 

* Học phí và chi phí hỗ trợ: Ngoài mức học phí 3.500.000 đồng/học viên 

(bằng với mức học phí ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh), học viên còn phải 

lo chi phí hội trường và đi lại cho giảng viên, Ban Tổ chức lớp khi đến địa 

phương. 

Để chốt danh sách học viên tham gia lớp học, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị 

cung cấp thông tin theo yêu cầu của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới 

sáng tạo, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 06/3/2020 để tổng hợp, kịp tổ chức lớp 

trong tháng 3/2020. 

(Kèm theo mẫu yêu cầu danh sách trích ngang của học viên và danh sách 

đăng ký năm 2019) 

Lớp học dự kiến tổ chức vào các ngày cuối tuần, dự kiến khai giảng ngày 

21/3/2020 (sẽ có thông báo cụ thể sau); kinh phí do đơn vị hoặc cá nhân chi trả./. 

Nơi nhận:                     GIÁM ĐỐC  
- Như trên; 

- Lưu: VT, 5. 

 

 

 

 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ NỘI VỤ 

 
Số:      /SNV-CCVC 

V/v đăng ký danh sách học 

lớp bồi dưỡng ngạch kỹ sư 

(hạng III) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
 

Sóc Trăng, ngày       tháng 02 năm 2020 



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP 

BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP KỸ SƯ HẠNG III  NĂM 2020 

(Kèm theo Công văn số         /SNV-CCVC, ngày     tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng) 

Stt Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 
Vị trí công 

tác 

Chức danh nghề 

nghiệp (mã số 

đang giữ) 

Hệ số 

lương 

Cơ quan công tác 

và địa chỉ 

Điện thoại 

(CQ, DĐ) 
Email Ghi chú 

Nam Nữ 

1           

2           

3           



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP 

BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP KỸ SƯ HẠNG III  NĂM 2019 

 (Kèm theo Công văn số         /SNV-CCVC, ngày     tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng) 

  

 

Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Ghi chú 

Nam Nữ 

1  Lưu Thành Long 1968  Viên chức  Phòng Kỹ thuật 0918.376.790  

2  Cao Hữu Giang  1965  Phó Trưởng trạm  Trạm Khuyến nông Trần Đề 0918.505.856  

3  Cao Văn Minh 1967  Trưởng Trạm Trạm Khuyến nông Cù Lao 

Dung 

0398.877.610  

4  Nguyễn Minh Tiến  1990  Viên chức Trạm Khuyến nông Cù Lao 

Dung 

0365.215.425  

5  Trần Văn Sang 1980  Viên chức Trạm Khuyến nông Vĩnh 

Châu 

0388.844.000  

6  Huỳnh Huy Anh 1968  Trường Trạm Trạm Khuyến nông Mỹ Tú 0988.225.739  

7  Nguyễn Văn Vân 1988  Viên chức Trạm Khuyến nông Mỹ Tú 0396.649.679  

8  Nguyễn Thị Ngọc Bích 1987  Viên chức Trạm Khuyến nông Mỹ Tú 0977.602.122  

9  Lý Thanh Lâm 1977  Viên chức Trạm Khuyến nông Mỹ Tú 0762.878.111  

10  Võ Văn Thái 1970  Viên chức Trạm Khuyến nông Mỹ Tú 0389.826.061  

11  Ngô Văn Phong 1975  Trưởng trạm Trạm Khuyến nông Thạnh 

Trị 

0939.153.183  

12  Tô Ngọc Quới 1977  Phó Trưởng trạm Trạm Khuyến nông Thạnh 

Trị 

0943.336.099  

13  Mã Anh Nhân 1987  Viên chức Trạm Khuyến nông Thạnh 

Trị 

0938.174.106  

14  Ngô Thanh Phương 1982  Viên chức Trạm Khuyến nông Thạnh 

Trị 

0979.887.224  

15  Nguyễn Minh Trí 1973  Trưởng trạm Trạm Khuyến nôngNgã Năm 0918.456.171  

16  Nguyễn Văn Điện 1969  Phod Trưởng trạm Trạm Khuyến nông Ngã Năm 0909.930.594  

17  Nguyễn Hoàng Nhu 1966  Trưởng trạm Trạm Khuyến nông Kế Sách 0983.832.824  

18  Trần Phong Nhã 1983  Viên chức Trạm Khuyến nông Kế Sách 0977.604.160  



19  Nguyễn Văn Quân 1979  Trưởng trạm Trạm Khuyến nông Long Phú 0918.865.080  

20  Danh Hữu Quốc  1968  Viên chức Trạm Khuyến nông Long Phú 0912.803.189  

21  Đào Tiến Đức 1984  Viên chức Trạm Khuyến nông Long Phú 0977.899.603  

22  Nguyễn Thị Thanh Thảo  1985 Viên chức Trạm Khuyến nông Long Phú 0987.612.810  

23  Nguyễn Thị Minh An  1977 Phó Trưởng trạm Trung Tâm giống vật nuôi 0869.293.551  

24  Triệu Ngọc Hơn 1979  Viên chức  Trung Tâm giống vật nuôi 0987.194.016  

25  Nguyễn Hồng Nhiên  1987 Bác sỹ Thú y Trung Tâm giống vật nuôi 0914.299.515  

26  Nguyễn Thị Minh Khuê   1985 Bác sỹ Thú y Trung Tâm giống vật nuôi 0979.413.289  

27  Trần Thành Hậu 1984  Kỹ sư  Trung Tâm giống vật nuôi 0372.235.428  

28  Trần Hữu Thanh 1980  Bác sỹ Thú y Trung Tâm giống vật nuôi 0765.995.786  

29  Nguyễn Văn Út    Phó Trưởng phòng 

Kế hoạch - Kỹ 

thuật 

Trung Tâm giống vật nuôi 0976.073.050  

30  Nguyễn Thị Bích Thảo  1975 Phó Trưởng Trạm Trung Tâm giống vật nuôi 0975.910.893  

31  Nguyễn Tấn Trung  1979  Bác sỹ Thú y Trung Tâm giống vật nuôi 0904.556.570  

32  Nguyễn Minh Trọng 1983  Bác sỹ Thú y Trung Tâm giống vật nuôi 0904.446.612  

33  Nguyễn Văn Hiền 1979  Thủ kho Trung Tâm giống vật nuôi 0388.697.611  

34  Lê Minh Súp Rinh 1989  Ký sư  Trung Tâm giống vật nuôi 0362.143.267  

35  Trang Quốc Phong 1983  Kỹ Thuật viên Trung Tâm giống vật nuôi 0977.025.882  

36  Lê Thị Phương  1986 Kỹ Thuật viên Trung Tâm giống vật nuôi 0986.058.799  

37  Sử Minh Trí 1986  Kỹ Thuật viên Trung Tâm giống vật nuôi 0377.767.652  

38  Dương Thanh Bình 1964  Phó Trạm Trung tâm Giống cây trồng 0986.173.045  

39  Hứa Thanh Xuân 1967  Trưởng phòng Trung tâm Giống cây trồng 0909.712.206  

40  Ngô Thanh Cường  1980  Phó Trưởng phòng Trung tâm Giống cây trồng 0919.832.822  

41  Lê Văn Trung 1970  Trưởng trạm Trung tâm Giống cây trồng 0984.312.100  

42  Vũ Hữu Lộc 1964  Kỹ Thuật viên Trung tâm Giống cây trồng 0398.772.824  

43  Phạm Minh Quân 1989  Viên chức Trung tâm Giống cây trồng 0363.230.802  

44  Nguyễn Thanh Tú 1990  Viên chức Trung tâm Giống cây trồng 0767.973.929  

45  Tô Văn Sang 1984  Nhân viên BQL Cảng cá Trần Đề 0947.716.674  



46  Nguyễn Thạch Lel 1985  Viên chức Trung tâm Khuyến Nông 0917.698.931  

47  Nguyễn Thị Bích Tuyền  1991 Viên chức  VP. Đăng ký quyền đất đai 

tỉnh 

0978.874.761  

48  Nguyễn Thùy Linh  1988 Viên chức Chi nhánh VP. Đăng ký đất 

đai huyện Mỹ Xuyên 

0919.709.977  

49  Nguyễn Văn Bừng  1978  Trưởng phòng 

Hành chính Tổng 

hợp 

Trung tâm Công nghệ thông 

tin 

0988.296.878  

50  Lê Hoàng Đức 1970  Viên chức Trung tâm Công nghệ thông 

tin 

0934.886.133  

51  Quách Minh Thạch 1986  Viên chức Trung tâm Công nghệ thông 

tin 

0949.214.484  

52  Võ Ngọc Thư  1991 Viên chức Trung tâm Công nghệ thông 

tin 

0399.530.047  

53  Phạm Minh Hiếu  1991 Viên chức Trung tâm Công nghệ thông 

tin 

0939.772.206  

54  Huỳnh Mộng Tuyền   1993 Viên chức Trung tâm Công nghệ thông 

tin 

0973.150.350  

55  Trần Thanh Tâm 1981   Sở Xây dựng   

56  Nguyễn Hoàng Nam 1989   Sở Xây dựng   

57  Nguyễn Vũ Việt Huy 1986   Sở Xây dựng   

58  Trần Kim Tín 1979   Sở Xây dựng   

59  Nguyễn Thị Thúy Phương   1989  Sở Xây dựng   

60  Trần Hoàng Nha 1985   Sở Xây dựng   

61  Huỳnh Tấn Đạt 1991   Sở Xây dựng   

62  Nguyễn Trần Thái Sơn 1984   Sở Xây dựng   

63  Trần Minh Thư  1987  Sở Xây dựng   

64  Lương Thanh Khải 1980   Sở Xây dựng   

65  Lê Thị Kim Oanh  1985  Sở Xây dựng   

66  Trần Hoàng Linh 1986   Sở Xây dựng   



67  Nguyễn Xuân Vinh Hiển 1988   Sở Xây dựng   

68  Lý Thanh Trung 1989   Sở Xây dựng   

69  Trịnh Hiền Minh 1989   Sở Xây dựng   

70  Lê Hồ Thúy Huyền  1992  Sở Xây dựng   

71  Nguyễn Ngọc Thanh 

Nghiêm 

1977  Viên chức Ban QLDA 1 0986.551.631  

72  Lý Thanh Thảo  1981 Viên chức Ban QLDA 1   

73  Nguyễn Thị Thu Loan  1979 Viên chức Ban QLDA 1 0939.501.357  

74  Đào Thế Dung  1969  Viên chức Ban QLDA 1 0918.432.934  

75  Lê Minh Tường 1981  Viên chức Ban QLDA 1 0946.784.878  

76  Lý Thành Trung 1981  Viên chức Ban QLDA 1 0986.908.790  

77  Lý Lâm Ngọc Linh  1985 Viên chức Ban QLDA 1 0938.698.616  

78  Trần Minh Lam  1983  Viên chức Ban QLDA 1 0939.645.919  

79  Lâm Bách Tùng    Viên chức  Ban QLDA 1 0975.901.018  

80  Hầu Thuận Nhiên 1988  Viên chức Ban QLDA 1 0939.686.369  

81  Huỳnh Đặng Phước Hảo 1993  Viên chức  Ban QLDA 1 0967.984.745  

82  Phan Đăng Khoa 1986  Viên chức Ban QLDA 1 0979.163.363  

83  Trương Văn Dững 1984  Viên chức Ban QLDA 1 0901.248.177  

84  Lê Văn Muôn  1980  Viên chức  Ban QLDA 1 0984.116.045  

85  Nguyễn Tấn Lộc 1984  Viên chức Ban QLDA 1 0985.161.985  

86  Nguyễn Anh Tuấn 1973  Viên chức Ban QLDA 1 0903.101.037  

87  Dương Hoàng Hân 1984  Viên chức Ban QLDA 1 0918.848.151  

88  Kha Bảo Lộc 1990  Viên chức  Ban QLDA 1 0917.835.358  

89  Ông Thanh Hải 1977  Trưởng phòng          

Dự án 1 

Ban QLDA 2 0982.550.507  

90  Hồng Văn Non 1987  Phó Trưởng phòng Ban QLDA 2 0907.012.013  

91  Huỳnh Thị Như Ý  1984 Viên chức Ban QLDA 2 0919.189.180  

92  Trương Hồng Sự  1980  Viên chức  Ban QLDA 2 0986.850.801  

93  Mai Khải Quân  1992  Viên chức Ban QLDA 2 0943.030.989  



94  Lê Minh Hậu 1978  Trưởng phòng            

Dự án 2 

Ban QLDA 2 0916.377.077  

95  Tiền Thanh Phúc 1973  Trưởng phòng Ban QLDA 2 0982.183.122  

96  Nguyễn Thái Hiền  1988  Viên chức Ban QLDA 2 0983.765.061  

97  Phạm Đình Chung  1982  Viên chức  Ban QLDA 2 0917.677.919  

98  Trương Công Tài  1988  Viên chức  Ban QLDA 2  0975.022.977  

99  Bùi Châu Thiên Nhựt 1973  Viên chức Ban QLDA 2 0983.983.897  

100  Phạm Quốc Hùng  1983  Viên chức Ban QLDA 2 0947.354.799  

101  Lê Thị Ánh Nga 1980  Viên chức  Ban QLDA 2 0939.277.270  

102  Bùi Quang Nhật 1983  Phó Trưởng phòng  

Dự án 1 

Ban QLDA 2 0978.779.777  

103  Đỗ Thuận Hồng  1974  Phó Trưởng phòng  

Dự án 2 

Ban QLDA 2 0982.778.237  

104  Nguyễn Văn Giang  1973  Viên chức  Ban QLDA 2 0984.394.696  

105  Lê Văn Khá 1987  Viên chức Ban QLDA 2 0932.886.610  

106  Nguyễn Minh Quang  1991  Viên chức Ban QLDA 2 0916.895.266  

107  Nguyễn Hòang Sơn  1988  Viên chức Ban QLDA 2 0947.977.891  

108  Nguyễn Phát Đại 1991  Viên chức Ban QLDA 2 0888.345.252  

109  Dương Quốc Khánh  1995  Viên chức Ban QLDA 2 0916.266.198  

110  Võ Thanh Trúc  1985  Viên chức Ban QLDA 2 0902.629.277  

111  Nguyễn Ngọc Thái  1972  Trưởng phòng  Đài PTTH Sóc Trăng 0908.633.593  

112  Trần Phúc Trương  1975  Phó Trưởng phòng Đài PTTH Sóc Trăng 0983.313.108  

113  Lương Lễ Phú 1979  Phó Trưởng phòng Đài PTTH Sóc Trăng 0917.274.747  

114  Lê Quốc Thắng 1978  Phó Trưởng phòng Đài PTTH Sóc Trăng 0903.744.551  

115  Phạm Minh Sang 1976  Phó Trưởng phòng Đài PTTH Sóc Trăng 0919.616.989  

116  Triệu Minh Khoa 1982  Viên chức Đài PTTH Sóc Trăng 0933.220.752  

117  Nguyễn Văn Phát 1983  Viên chức Đài PTTH Sóc Trăng 0983.890.824  

118  Nguyễn Đức Phương 1983  Viên chức Đài PTTH Sóc Trăng 0939.282.949  

119  Nguyễn Minh Thuận 1983  Viên chức Đài PTTH Sóc Trăng 0904.939.414  



120  Phạm  Văn Tâm 1982  Viên chức Đài PTTH Sóc Trăng 0909.846.166  

121  Vũ Đình Khuynh 1988  Viên chức Đài PTTH Sóc Trăng 0986.555.229  

122  Ngô Kim Long 1991  Viên chức Đài PTTH Sóc Trăng 0983.395.929  

123  Lý Chí Hon 1984  Viên chức  Đài PTTH Sóc Trăng 0907.420.527  

124  Đào Hoa Hồ Trúc  1980  Viên chức Đài PTTH Sóc Trăng 0946.090.353  

125  Trang Liệt Tần 1980  Viên chức Đài PTTH Sóc Trăng 0918.529.514  

126  Nguyễn Công Trạng 1989  Viên chức Đài PTTH Sóc Trăng 0358.971.629  

127  Trần Kim Quốc 1978  Viên chức Đài PTTH Sóc Trăng 0916.812.582  

128  Lê Nguyễn Phương Thảo  1991 Viên chức Đài PTTH Sóc Trăng 0389.427.738  

129  Lê Vũ Kiệt 1994  Viên chức Đài PTTH Sóc Trăng 0369.511.311  

130  Mã Thanh Thuận 1984  Phó Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng, 

huyện Châu Thành 

0945.270.177  

131  Mã Tấn Nhuận 1979  Viên chức BQL Dự án đầu tư xây dựng,  

huyện Châu Thành 

0942.360.444  

132  Huỳnh Thanh Phong 1986  Viên chức BQL Dự án đầu tư xây dựng,  

huyện Châu Thành 

0975.249.080  

133  Nguyễn Minh Chiến 1990  Viên chức BQL Dự án đầu tư xây dựng,  

huyện Châu Thành 

0343.023.555  

134  Châu An Khang 1991  Viên chức BQL Dự án đầu tư xây dựng,  

huyện Châu Thành 

0819.359.661  

135  Trần Ngọc Ân 1988  Viên chức BQL Dự án đầu tư xây dựng,  

huyện Châu Thành 

0907.805.191  

136  Trần Quốc Trung  1986  Viên chức BQL Dự án đầu tư xây dựng, 

huyện Cù Lao Dung 

0979.100.595  

137  Đặng Thị Mộng Hiền   1987 Viên chức BQL Dự án đầu tư xây dựng,  

huyện Cù Lao Dung 

0939.768.158  

138  Nguyễn Thanh Long 1985  Viên chức BQL Dự án đầu tư xây dựng 0986.905.030  

139  Lâm Thanh Tú 1993  Viên chức BQL Dự án đầu tư xây dựng,  

huyện Cù Lao Dung 

0977.502.363  

140  Diệp Văn Thạnh 1994  Viên chức BQL Dự án đầu tư xây dựng,  

huyện Cù Lao Dung 

0983.231.212  



141  Nguyễn Hữu Thương 1975  Phó Giám đốc  BQL Dự án đầu tư xây dựng, 

huyện Kế Sách 

0939.029.089  

142  Nguyễn Thanh Triều 1979  Viên chức BQL Dự án đầu tư xây dựng,  

huyện Kế Sách 

0983.976.306  

143  Trương Hồng Quốc  1978  Viên chức BQL Dự án đầu tư xây dựng,  

huyện Kế Sách 

0989.681.576  

144  Cao Minh Triết 1983  Viên chức  BQL Dự án đầu tư xây dựng,  

huyện Kế Sách 

0983.876.306  

145  Trần Văn Tuấn 1979  Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng, 

huyện Long Phú 

0984.276.601  

146  Phan Thanh Phong 1981  Phó giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng, 

huyện Long Phú 

0949.892.899  

147  Trương Văn To 1986  Viên chức BQL Dự án đầu tư xây dựng, 

huyện Mỹ Tú 

0987.911.756  

148  Huỳnh Công Bính 1988  Viên chức BQL Dự án đầu tư xây dựng,  

huyện Mỹ Tú 

0944.569.690  

149  Nguyễn Tuấn Đạt 1991  Viên chức BQL Dự án đầu tư xây dựng,  

huyện Mỹ Tú 

0979.278.872  

150  Nguyễn Ngọc Linh 1992  Viên chức BQL Dự án đầu tư xây dựng,  

huyện Mỹ Tú 

0947.897.076  

151  Nguyễn Thanh Thái 1990  Viên chức BQL Dự án đầu tư xây dựng,  

huyện Mỹ Tú 

0946.838.482  

152  Lê Tuấn Vũ 1993  Viên chức BQL Dự án đầu tư xây dựng,  

huyện Mỹ Tú 

0962.880.887  

153  Hồng Quốc Khánh 1988  Nhân viên hợp 

đồng 
BQL Dự án đầu tư xây dựng,  

huyện Mỹ Tú 

0913.891.622  

154  Huỳnh Thị Tú Quyên  1995 Nhân viên hợp 

đồng 
BQL Dự án đầu tư xây dựng,  

huyện Mỹ Tú 

0398.953.455  
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